
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TAM TIẾN

Nội dung thu Dự toán Nội dung chi Dự toán
Tổng số thu 6,832,510         Tổng số chi 6,832,510          

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 251,000            I. Chi đầu tư phát triển -                     

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 761,000            II. Chi thường xuyên 6,687,510          

III. Thu bổ sung cân đối ngân sách 4,993,510         III. Dự phòng 145,000             

- Bổ sung cân đối ngân sách 4,507,156        

- Bổ sung có mục tiêu 486,354           

IV. Nguồn CCTL năm 2023 chuyển 
nguồn sang năm 2024 827,000            

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

Đơn vị: nghìn đồng.
(Kèm theo Quyết định số        QĐ-UBND ngày      /01/2024)
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ỦY BAN NHÂN DÂN
    XÃ TAM TIẾN

Đơn vị: nghìn đồng

THU NSNN THU NSX
1 2 3

Tổng số thu                     7,143,510                       6,832,510   

I. Các khoản thu 100%                       251,000                         251,000   

- Phí và lệ phí (Bao gồm cả phí MB)                       104,000                         104,000   

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác                         45,000                           45,000   

- Thu khác                         35,000                           35,000   

 - Lệ phí môn bài                         67,000                           67,000   

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)                     1,072,000                         761,000   

- Thuế GTGT và TNDN từ cá nhân, SXKD                       190,000                         190,000   

- Thuế thu nhập cá nhân từ cá nhân hộ kinh doanh                         90,000                           90,000   

- Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản                       508,000                         254,000   

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                       170,000                         170,000   

 - Thu tiền sử dụng đất ( cấp đất)

- Lệ phí trước bạ nhà đất                       114,000                           57,000   

III. Nguồn CCTL năm 2023 chuyển sang năm 2024                       827,000                         827,000   

IV. Thu kết dư ngân sách năm trước

V. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                     4,993,510                       4,993,510   

- Bổ sung cân đối ngân sách                     4,507,156                       4,507,156   

- Bổ sung có mục tiêu                       486,354                         486,354   

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

Nội dung
DỰ TOÁN NĂM  2024

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /01/2024)
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TAM TIẾN

Nội dung

1 TỔNG SỐ ĐẦU TƯ
 PHÁT TRIỂN THƯỜNG XUYÊN

Tổng số chi                    6,832,510                           -                      6,832,510   
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự 
an toàn xã hội                       369,998                       369,998   
- Chi dân quân tự vệ                       338,976                       338,976   
- Chi trật tự an toàn xã hội                          31,022                         31,022   
2. Chi giáo dục                               -     
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ                               -     
4. Chi y tế                               -     
5. Chi văn hóa, thông tin                          52,394                         52,394   
6. Chi phát thanh, truyền thanh                          66,600                         66,600   
7. Chi thể dục, thể thao                          18,567                         18,567   
8. Chi bảo vệ môi trường                          20,953                         20,953   
9. Chi các hoạt động kinh tế                       451,940                       451,940   
- Giao thông                       158,367                       158,367   
- Nông-lâm-thủy lợi-hải sản                          50,000                         50,000   
Cán bộ khuyến nông, thú y                       203,573                       203,573   
- Sự nghiệp thị chính                          40,000                         40,000   
10. Chi QLNN, đảng, đoàn thể                    5,470,115                    5,470,115   
Trong đó: Quỹ lương                               -     
10.1. Hội đồng nhân dân                       326,648                       326,648   
10.2. Ủy ban nhân dân                    2,987,231                    2,987,231   
10.3. Đảng cộng sản Việt Nam                       860,128                       860,128   
10.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam                       532,006                       532,006   
10.5. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh                       173,393                       173,393   
10.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ                       220,334                       220,334   
10.7. Hội Cựu chiến binh                       195,263                       195,263   
10.8. Hội Nông dân                       175,112                       175,112   
11. Chi hỗ trợ khác (nếu có)                               -     
12. Chi công tác xã hội                       212,943                       212,943   
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc 
theo chế độ quy định và trợ cấp khác                       145,692                       145,692   
- Khác                          67,251                         67,251   
13. Chi khác                          24,000                         24,000   
14. Dự phòng                       145,000                       145,000   

 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

DỰ TOÁN

Đơn vị tính: 1.000 đồng
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       /01/2024)
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TAM TIẾN

Thu Chi Chênh lệch 
(+) (-) Thu Chi Chênh 

lệch (+) (-)

Tổng số       61,007      64,187   -      3,180      59,826      50,000        9,826   

1. Các quỹ tài chính nhà nước 
ngoài ngân sách

      37,807      40,987   -      3,180      37,826      28,000        9,826   

- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa       29,267      29,897   -         630      24,826      20,000        4,826   

-Quỹ Bảo trợ trẻ em              -                  -               -     

-Quỹ chăm sóc người cao tuổi         8,540      11,090   -      2,550      13,000        8,000        5,000   

2. Các hoạt động sự nghiệp       23,200      23,200                -        22,000      22,000             -     

 + Chợ       23,200      23,200                -        22,000      22,000             -     

 + Bến bãi

 + 

 +

Nội dung
Ước thực hiện năm 2023 Kế hoạch năm 2024

BIỂU TỔNG HỢP
KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024

Đơn vị tính: 1.000 đồng
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